I. GIÁO DỤC
1/ SÁCH THAM KHẢO

1. Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông/ Phạm Đức Quang  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 292 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chung về việc xác định lĩnh vực học tập/môn học; các nguyên tắc, phương pháp xác định lĩnh vực học tập/môn học/mạch kiến thức khi xây dựng chương trình phổ thông và qua một số lĩnh vực/môn học (Toán, Ngữ văn, Âm nhạc). 

Từ khóa: Chương trình giáo dục; Giáo dục phổ thông; Chủ đề dạy học; Lĩnh vực học tập; Mạch kiến thức; Phương pháp học tập 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4536-37 

2. Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông/ Hoàng Hòa Bình (ch.b)  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 499 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản về dạy học Ngữ văn ở cả ba cấp học phổ thông như: mục tiêu môn học, các thành tố của quá trình dạy học, kinh nghiệm xây dựng chương trình dạy học ngôn ngữ quốc gia và văn học ở một số nước, phương pháp dạy học, phát triển năng lực tiếp nhận, tạo lập văn bản và năng lực cảm xúc cho học sinh, đánh giá kết quả học tập môn học, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. 

Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Dạy học; Ngữ văn; Phương pháp dạy học; Xây dựng chương trình

Kí hiệu kho : Vv..Vv4535 

3. Đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường phổ thông - Thực trạng và giải pháp: Kỷ yếu hội thảo (Tây Ninh, ngày 10 -12/07/2014) / Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam  . - H., 2014 . - 338 tr.

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp 62 báo cáo về thực trạng đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường phổ thông và đưa ra một số giải pháp đổi mới đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường. 

Từ khóa: Kết quả giáo dục; Đánh giá giáo dục; Giáo dục phổ thông; Kỷ yếu hội thảo 
Kí hiệu kho : VL..VL2153 

4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học giáo dục và đào tạo/ Uyên Khang, Thái Phong (s.t.)  . - H.: Văn hóa - thông tin, 2014 . - 399 tr.; 27 cm


Tóm tắt: Cuốn sách sưu tầm một số tư liệu và hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lĩnh vực khoa học, giáo dục và đào tạo. Nội dung cuốn sách gồm 5 phần: 1. Từ thầy giáo trở thành Đại tướng lừng danh; 2. Sắc lệnh và bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về giáo dục, đào tạo; 3. Thư, bài viết, tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về khoa học, giáo dục và đào tạo; 4. Các nhà khoa học, giáo dục và đào tạo viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 5. Tình cảm của thế hệ trẻ dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; Khoa học; Giáo dục; Đào tạo 
Kí hiệu kho : VL..VL2156 

5. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo   . - H.: Đại học Sư phạm, 2014 . - 410 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 nội dung chính: 1. Một số bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về khoa học, giáo dục và đào tạo; 2. Một số bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, phần cuối cuốn sách còn có phụ lục ảnh. 

Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; Khoa học; Giáo dục; Đào tạo 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4571 

6. Điều gì làm nên thành công ở trẻ: Sự bền bỉ, trí tò mò và sức mạnh tiềm ẩn của nhân cách/ Paul Tough; Thảo Nguyên, Tuấn Trương dịch  . - H.: Dân trí; Công ty ổ phần Sách Alpha, 2014 . - 359 tr; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đưa ra và lý giải những vấn đề có tác động đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ, những yếu tố có thể giúp trẻ cố gắng hơn, thành công hơn trong cuộc sống. 

Từ khóa: Giáo dục; Trẻ em; Nhân cách 
Kí hiệu kho :Vv..Vv4554-55 

7. Đối thoại về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam: Thông tin chuyên đề/ Trung tâm Thông tin - Thư viện. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H., 2014 . - 26 tr.

Tóm tắt: Tài liệu tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông về vấn đề đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. 

Từ khóa: Giáo dục đại học; Đổi mới; Việt Nam; Thông tin chuyên đề 
Kí hiệu kho : VL..VL2151-52 
8. Giáo dục đại học Việt Nam: Góc nhìn từ thực tế kinh tế - tài chính hiện đại/ Phạm Đức Chính, Nguyễn Tiến Dũng  . - H.: Chính trị quốc gia, 2014 . - 515 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách phân tích về sản phẩm của giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường; tài chính giáo dục, sự đầu tư vào giáo dục đại học của Việt Nam, những nguyên tắc, mô hình tài chính đại học vận dụng ở Việt Nam. 

Từ khóa: Giáo dục đại học; Tài chính giáo dục; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4567-68 

9. Giáo dục theo hướng tiếp cận phát triển năng lực người học: Kỷ yếu hội thảo/ Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H., 2014 . - 130 tr.

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp 12 bài viết trình bày các vấn đề và quan điểm từ góc nhìn đa chiều về giáo dục theo tiếp cận năng lực bao gồm tâm lý học, giáo dục học, kinh tế học, xã hội học... 

Từ khóa: Giáo dục; Tiếp cận năng lực; Năng lực người học; Người học; Kỷ yếu hội thảo 
Kí hiệu kho :VL..VL2154 

10. Giúp trẻ không bị bắt nạt: Lời khuyên của chuyên gia giúp nhận diện, ngăn chặn tình trạng con bạn bị bắt nạt / Allan L. Beane; Thế Anh dịch  . - HCM: Nxb Thanh Hóa, 2014 . - 263 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn các bậc phụ huynh cách: Nhận diện những dấu hiệu cảnh báo rằng con bạn đang là nạn nhân hoặc đang bắt nạt người khác; Hiểu những tính cách khiến con bạn dễ trở thành đích ngắm của kẻ bắt nạt, từ đó có hành động thích hợp; Phân biệt mâu thuẫn thông thường và hành vi bắt nạt; Ngăn chặn nạn bắt nạt trực tuyến; Giúp con bạn biết cách giải quyết những tình huống bắt nạt. 

Từ khóa: Giáo dục gia đình; Trẻ em; Bắt nạt 
Kí hiệu kho :Vv..Vv4547-48 

11. Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Khoa Thông tin - Thư viện. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 655 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách được cấu trúc gồm 2 phần: 1. Những vấn đề chung gồm 31 bài; 2. Hoạt động thực tiễn. Nội dung các bài viết tập trung vào những vấn đề lí luận và thực tiễn hoạt động thông tin - thư viện đại học trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam. 

Từ khóa: Thông tin - thư viện; Giáo dục đại học; Việt Nam 
Kí hiệu kho :Vv..Vv4565-66 
12. Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên : Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên / Bùi Văn Quân, Nguyễn Hữu Độ  . - H.: Giáo dục Việt Nam; Đại học Sư phạm, 2013 . - 99tr. : bảng ; 24cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản về mục tiêu, hoạt động, tóm tắt hoạt động phát triển nghề nghiệp giáo viên; mô hình hướng dẫn, yêu cầu đối với người hướng dẫn và phương pháp lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên. 

Từ khóa: Giáo viên; Giáo viên mầm non; Bồi dưỡng giáo viên; Năng lực giáo dục; Tài liệu bồi dưỡng 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4532 

13. Kỹ năng giáo dục phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong nhà trường: Thực trạng và giải pháp  . - H.: Lao động - xã hội, 2014 . - 431 tr.; 28 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ vị thành niên theo từng giai đoạn; Thực trạng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong nhà trường; Giải pháp phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong nhà trường; Giáo dục nhân cách và trang bị các kĩ năng sống cho trẻ; Biện pháp xây dựng văn hóa học đường, cải thiện môi trường giáo dục trong giai đoạn hiện nay; Quyền, bảo vệ, giáo dục trẻ em theo công ước của Liên Hợp Quốc và các văn bản pháp luật hiện hành; Triển khai hành động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo.

Từ khóa: Bạo lực học đường; Giáo dục kĩ năng sống; Tệ nạn xã hội; Giáo dục nhân cách; Văn hóa học đường; Môi trường giáo dục 
Kí hiệu kho : VL..VL2157-58 
14. Kí hiệu chữ nổi Braille tiếng Việt và phương pháp dạy học đọc, viết chữ nổi Braille/ Phạm Minh Mục  . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 208 tr.

Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến: Quá trình hình thành và phát triển hệ thống kí hiệu Braille; Vai trò, chức năng của các giác quan trong quá trình học tập và đời sống của người mù; Hệ thống kí hiệu chữ nổi Braille tiếng Việt; Biện pháp dạy kĩ năng đọc, viết kí hiệu Braille. 
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Chữ nổi; Kí hiệu Braille; Phương pháp dạy học 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4533, 4538 
15. Nhận biết, đánh giá và can thiệp trẻ có khuyết tật học tập = Identification, assessment and support for children with learning disabilities: Kỷ yếu hội thảo khoa học/ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H.: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 372 tr; 24 cm


Tóm tắt: Kỷ yếu trình bày các kết quả nghiên cứu, quan điểm tiếp cận trong công tác can thiệp và hỗ trợ nhóm trẻ khuyết tật học tập gồm các chủ đề: Mô hình nhận diện, đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn chuyên biệt học tập; Nhận diện, đánh giá, hỗ trợ học sinh rối loạn học tập về toán; Nhận diện, đánh giá can thiệp học sinh có rối loạn về đọc, viết. 

Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Trẻ khuyết tật; Khuyết tật học tập; Nhận biết; Đánh giá; Can thiệp; Kỷ yếu hội thảo 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4569-70 

16. Những quan niệm mới về nuôi dạy con/ Nguyễn Hữu Thái (b.s.)  . - H.: Phụ nữ, 2014 . - 202 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề như: Tiềm năng của trẻ, không khí gia đình, phương pháp giáo dục, phương pháp học tập, khích lệ trẻ, tôn trọng trẻ..., đưa ra những phương pháp, hướng dẫn cụ thể cho cha mẹ 
nuôi dạy con tuổi 6 - 12.


Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp dạy con; 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4454-55 

17. Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn/ Nguyễn Đức Thuận, Trần Văn Trọng, Đào Thị Thu Thủy  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 580 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết được sắp xếp theo các chuyên ngành: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học - Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học, Ngữ văn Hán - Nôm. Trong mỗi chuyên ngành, các bài viết được sắp xếp theo tiến trình lịch sử văn học hoặc theo diễn tiến nội dung khoa học của bộ môn. 

Từ khóa: Ngữ văn; Nghiên cứu ngữ văn; Giảng dạy ngữ văn

Kí hiệu kho : Vv..Vv4563-64 

18. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Việt Nam hiện nay / Hoàng Thúc Lân  . - H.: Chính trị quốc gia, 2014 . - 306 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ khái niệm tư duy biện chứng, năng lực tư duy biện chứng và thực trạng phát triển năng lực tư duy biện chứng. Bên cạnh đó, đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Việt nam hiện nay. 

Từ khóa: Tư duy biện chứng; Năng lực tư duy; Sinh viên; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4558-59 

19. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thực hiện chương trình đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục năm học 2014 - 2015/ Tài Thành, Vũ Thanh (s.t.)  . - H.: Lao động - xã hội, 2014 . - 431 tr.; 28 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 9 phần: 1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2014 - 2015; 2. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2015 (theo Nghị quyết số 44/NQ-CO); 3. Công tác quản lý, đào tạo nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục; 4. Những quy định mới nhất hướng dẫn thực hiện đào tạo, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường các cấp; 5. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và thực hiện chính sách đối với người học; 6. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục; 7. Nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; 8. Nghiệp vụ tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường các cấp; 9. Nghiệp vụ kiểm định chất lượng, chương trình đào tạo các cơ sở trong hệ thống giáo dục. 

Từ khóa: Đổi mới giáo dục; Cán bộ quản lý; Giáo viên; Năm học 2014-2015; Người học; Quản lý giáo dục; Quản lý trường học; Thanh tra giáo dục 
Kí hiệu kho : VL..VL2155

20. Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống : Giúp bạn gặt hái sự thành công / Nguyễn Công Khanh  . - Tái bản có chỉnh lí . - H. : Đại học Sư phạm, 2014 . - 232tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm


Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các triết lí, các bài học giáo dục giá trị sống nhằm giúp các em biết cách điều chỉnh nhận thức, niềm tin, thái độ, làm giàu các giá trị sống và kĩ năng sống, để chủ động tự tin, sống vị tha, yêu thương, thay đổi tư duy để thành công trong học tập, cuộc sống và hạnh phúc thông qua những câu truyện ngắn. 


Từ khóa: Tâm lí học; Phương pháp giáo dục; Giá trị sống; Kĩ năng sống 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4421-22 

21. Phương pháp giáo dục khoa học của gia đình với bé gái/ Nguyễn Thanh Sơn, Trần Thị Yến (b.s)  . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 284 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra phương pháp giáo dục khoa học có lợi cho quá trình trưởng thành của bé gái, ví dụ như trong mọi hành vi, cử chỉ, người mẹ đều là tấm gương cho bé noi theo, sống hoà hợp với con, khen ngợi nhiều, phê bình ít, lấy tình yêu làm cách thức quan trọng trong việc giáo dục con…

Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp dạy con; Trẻ em gái 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4438-39 

22. Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em: Mầm non và tiểu học/ Nguyễn Công Khanh . - Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lí . - H.: Đại học Sư phạm, 2014 . - 239 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những tri thức, phương thức về phát triển tâm - sinh lí trẻ mầm non, tiểu học; cách thiết lập các câu hỏi, các bài tập, tình huống và kĩ năng tổ chức trò chơi để trẻ tích cực khám phá, tương tác, trải nghiệm nhằm kích hoạt sự phát triển trí tuệ cho trẻ. 


Từ khóa: Giáo dục trẻ em; Trí tuệ; Mầm non; Tiểu học
Kí hiệu kho : Vv..Vv4419-20 

23. Quản lý giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục: Sách chuyên khảo / Nguyễn Tiến Hùng  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 279 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương: 1. Phân cấp quản lí giáo dục phổ thông; 2. Xu thế quản lí giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lí; 3. Quản lí Nhà nước về giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục; 4. Mô hình quản lí trường phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục; 5. Mô hình hội đồng trường phổ thông. 

Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Mô hình quản lý; Phân cấp quản lý; Phân cấp quản lý; Quản lý giáo dục; Quản lý Nhà nước 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4534, 4539 
24. Số ít được lựa chọn: Giáo dục định hình nên lịch sử Do thái như thế nào (70-1495)? / Maristella Botticini, Zvi Eckstein; Đặng Việt Vinh dịch  . - H.: Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2014 . - 494 tr.: bản đồ, bảng; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách diễn giải quá trình giáo dục đã định hình nên lịch sử Do Thái và tính then chốt của yếu tố giáo dục trong sự chuyển đổi về chuyên môn nói trên. Quy tắc tôn giáo quy định nền giáo dục Do Thái phổ thông, trong đó mọi trẻ em Do Thái phải học đọc và viết. Bên cạnh khía cạnh giáo dục, cuốn sách còn viết về sự ảnh hưởng của quy tắc tôn giáo Do Thái đặt trong sự phát triển toàn cầu tới các yếu tố nhân khẩu học, phân bố dân cư và lựa chọn nghề nghiệp của người Do Thái. 

Từ khóa: Giáo dục; Lịch sử; Người Do Thái; Lịch sử giáo dục

Kí hiệu kho : Vv..Vv4561-62 

25. Tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức và hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho Tổng phụ trách Đội/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H., 2013 . - 149 tr.

Tóm tắt: Tài liệu nêu một số vấn đề chung về biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tổng phụ trách Đội về giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh tiểu học và THCS. 

Từ khóa: Giáo dục; Biến đổi khí hậu; Học sinh; Tiểu học; Trung học cơ sở; Tổng phụ trách Đội 
Kí hiệu kho : VL..VL2148 

26. Từ tư duy độc lập đến tư duy sáng tạo: Thông tin chuyên đề/ Trung tâm Thông tin - Thư viện. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H., 2014 . - 30 tr.


Tóm tắt: Tài liệu tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông về triết lý giáo dục Việt Nam, triết lý giáo dục hướng tới tư duy độc lập, một số phương pháp giảng dạy mới nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho người học, dạy học giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. 

Từ khóa: Tư duy độc lập; Tư duy sáng tạo; Triết lý giáo dục; Phương pháp dạy học; Dạy học giải quyết vấn đề 
Kí hiệu kho :VL..VL2159-60 
27. Xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông - Lý thuyết và thực hành: Sách chuyên khảo/ Lê Thị Ngọc Thúy. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 261 tr.; 24 cm
         Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một số vấn đề chung về văn hóa nhà trường phổ thông, xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, bộ công cụ đánh giá văn hóa nhà trường phổ thông.


Từ khóa: Văn hóa nhà trường; Văn hóa nhà trường phổ thông; Sách chuyên khảo 
Kí hiệu kho: Vv..Vv4435 
2/ LUẬN ÁN

28. Dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Lê Thị Hồng Chi . - Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục 62.14.01.02 . - Người hướng dẫn: Vũ Trọng Rỹ, Phó Đức Hòa . - H., 2014 . - 150 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin; xây dựng quy trình dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin; áp dụng quy trình dạy học vào các môn Toán, Khoa học lớp 4, 5; thực nghiệm sư phạm. 

Từ khóa: Dạy học dựa vào tìm tòi; Dạy học khám phá; Công nghệ thông tin; Tiểu học 
Kí hiệu kho: H..H1431 

29. Dạy học theo dự án các mô đun nghề công nghệ ô tô: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Đinh Hữu Sỹ . - Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục . - Mã số: 62.14.01.02 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Đường, Mạc Văn Tiến . - H., 2014 . - 157 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn cho việc dạy học theo dự án mô đun nghề công nghệ ô tô; đề xuất các nguyên tắc, phương pháp tổ chức và quy trình thực hiện dạy học theo dự án mô đun nghề công nghệ ô tô; xây dựng các tiêu chí lựa chọn nội dung và đề xuất danh mục các dự án học tập để dạy học theo dự án các mô đun bắt buộc của nghề công nghệ ô tô trình độ cao đẳng nghề. 

Từ khóa: Dạy học theo dự án; Công nghệ ô tô; Dự án học tập; Mô đun nghề; Cao đẳng nghề 
Kí hiệu kho: H..H1434 

30. Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn trung học: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Phạm Thị Huệ . - Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt . - Mã số: 62.14.01.11 . - Người hướng dẫn: Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Thị Hồng Vân . - H., 2014 . - 287 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1, Cơ sở của việc xây dựng mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn trung học; 2. Xây dựng và triển khai mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn trung học; 3. Thực nghiệm sư phạm. 

Từ khóa: Mô hình câu hỏi; Dạy học; Văn bản nghị luận; Ngữ văn 
Kí hiệu kho: H..H1433 

31. Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng: Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục/ Đào Việt Hà  . - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục . - Mã số: 62.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Đường, Phan Chính Thức . - H., 2014 . - 172 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu và phát triển cơ sở lí luận về đào tạo và quản lí đào tạo nghề theo năng lực thực hiện; đánh giá thực trạng đào tạo và quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng; đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng. 

Từ khóa: Đào tạo nghề; Quản lý đào tạo; Năng lực thực hiện; Kỹ thuật xây dựng; Cao đẳng xây dựng 
Kí hiệu kho: H..H1432 
3/ ĐỀ TÀI

32. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (Multiple intelligences) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 CGD: Báo cáo tổng kết/ Bùi Thanh Thủy . - Mã số đề tài: V2013-07 . - H., 2014 . - 89 tr.+112 tr. phụ lục

Tóm tắt: Đề tài đưa ra các nguyên tắc thiết kế, quy trình thiết kế dạy học cho 3 môn học Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 theo hướng kết hợp giữa công nghệ giáo dục với thuyết đa trí tuệ. 

Từ khóa: Thuyết đa trí tuệ; Công nghệ giáo dục; Dạy học; Lớp 3 

Kí hiệu kho: NC..NC2249 

33. Xây dựng mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học cơ sở: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Hồng Thuận . - Mã số đề tài: V2013-02NV . - H., 2014 . - 86 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài phát triển một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình tư vấn học đường trong nhà trường phổ thông; đề xuất khung mô hình tư vấn học đường trong nhà trường THCS phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Từ khóa: Tư vấn học đường; Mô hình; Trung học cơ sở
Kí hiệu kho: NC..NC2248 
II. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC
34. Âm thanh diệu kỳ làm lay động cuộc sống: Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43/ Bộ Thông tin và Truyền thông  . - H.: Văn hóa thông tin và truyền thông, 2014 . - 181 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những bức thư của các em học sinh đoạt giải trong cuộc thi quốc tế UPU lần thứ 43. 

Từ khóa: Bức thư; Cuộc thi viết thư quốc tế; UPU

Kí hiệu kho : Vv..Vv4553, 4560 

35. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam/ Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Thị Hoàng Yến  . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2014 . - 99 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 chương: 1. Những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; 2. Ô nhiễm và bảo vệ môi trường đất, nước, khí; 3. Sự biến đổi khí hậu; 4. Quản lý chất thải rắn và kiểm soát các dạng ô nhiễm khác. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường; Biến đổi khí hậu; Ô nhiễm môi trường; Phát triển bền vững; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4540 
36. Các quyền cơ bản của trẻ em / Đăng Trường (b.s.)  . - H.: Dân trí, 2014 . - 179tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Sơ lược lịch sử vấn đề quyền trẻ em; Giới thiệu khái niệm trẻ em và quyền trẻ em; Các nguyên tắc của công ước về quyền trẻ em, công ước quốc tế về quyền trẻ em, thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam và cách thức giúp trẻ hiểu biết và tham gia thực hiện quyền.

Từ khóa: Pháp luật; Quyền trẻ em; Trẻ em; Công ước quốc tế
Kí hiệu kho : Vv..Vv4556-57 
37. Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao  . - H.: Lao động - xã hội, 2014 . - 431 tr.; 28 cm

Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến: Tổng quan về tầm quan trọng và vai trò đối với công tác thư viện; Cơ sở pháp lý trong hoạt động tổ chức quản lý thư viện; Kỹ năng xử lý kỹ thuật tài liệu trong thư viện; Nghiệp vụ công tác phục vụ người đọc của cán bộ thư viện; Ứng dụng tin học trong thư viện; Chiến lược tổng thể phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Luật Lưu trữ và quy chế công tác văn thư, lưu trữ. 

Từ khóa: Thư viện; Nghiệp vụ thư viện; Kỹ năng quản lý; Xử lý kỹ thuật; Công nghệ thông tin; Phục vụ bạn đọc; lưu trữ 
Kí hiệu kho : VL..VL2161 

38.Top of Form[image: image1.wmf]
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Bottom of Form Kỹ năng thuyết trình/ Đoàn Chí Thiện  . - H.: Thông tin và truyền thông; 2014 . - 74 tr.: minh họa, 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách trình bày tổng quan về kỹ năng thuyết trình. xây dựng nội dung thuyết trình. phương pháp trình bày bài thuyết trình hiệu quả nhất và những điều nên tránh khi thuyết trình. 

Từ khóa: Thuyết trình; Kỹ năng thuyết trình 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4549 

39. Mẹ hiền con thảo, thầy giỏi trò tài/ Hoàng Khôi  . - H.: Văn hóa - thông tin, 2014 . - 290 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những tấm gương sáng của ông cha ta ngày xưa, được chia thành 5 chủ đề chính “ mẹ hiền con thảo, thầy giỏi trò tài, vua sáng tôi trung, liệt nữ tài nữ, chung thuỷ nghĩa tình".

Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4545-46 

40. Nghệ thuật làm lãnh đạo : Cẩm nang dành cho những người đang và sẽ là lãnh đạo / Đặng Thanh Tịnh b.s..  . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 223tr. ; 23cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những bí quyết để thở thành một nhà lãnh đạo tài năng, cách tạo ấn tượng ban đầu của người mới nhậm chức, nghệ thuật truyền đạt lên cấp trên truyền lệnh xuống cấp dưới, nghệ thuật điều hành công việc của người lãnh đạo tầm trung, nghệ thuật ứng xử với lãnh đạo cấp trên... 

Từ khóa: Lãnh đạo; Quản lý; Nghệ thuật lãnh đạo; Cẩm nang 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4436-37 
41. Niên giám thống kê 2013  = Statistical yearbook 2013/ Tổng Cục thống kê  . - H. : Thống kê, 2014 . - 935 tr.: 25 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những số liệu thống kê về đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu, dân số - lao động, tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước, đầu tư và xây dựng, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, nông lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp, thương mại và du lịch, chỉ số giá, vận tải và bưu chính viễn thông, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư cả nước, của các vùng và các địa phương của Việt Nam năm 2013. Bên cạnh đó, còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. 

Từ khóa: Thống kê; Niên giám thống kê; Việt Nam; Năm 2013; Sách song ngữ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4461-62 

42. Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay/ Đặng Nguyên Anh (ch.b.)  . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 123 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cơ sở lí luận về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên; tình hình kinh tế - xã hội, suy thoái kinh tế và tác động đến việc làm của thanh niên; những thách thức việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay; quan điểm, phương hướng và giải pháp việc làm cho thanh niên trong thời gian tới. 

Từ khóa: Suy thoái kinh tế; Việc làm; Thanh niên 
Kí hiệu kho :Vv..Vv4551-52 

43. Văn hóa tự nhận thức: Những suy ngẫm văn hóa về công cuộc Đổi mới/ Nguyễn Chí Tình  . - H.: Văn hóa - thông tin, 2014 . - 447 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Tác giả nhìn nhận công cuộc Đổi mới ở điểm xuất phát và trong quá trình tiến hành cho đến nay dưới nhãn quan của tự nhận thức: những gì chúng ta làm được, chưa được, những gì còn là trở lực và nỗi băn khoăn của chúng ta trên con đường tiến tới các mục tiêu của công cuộc Đổi mới. 

Từ khóa: Văn hóa tự nhận thức; Văn hóa; Đổi mới 
Kí hiệu kho :Vv..Vv4550 
44. Venezuela - Nhân quyền và dân chủ (1999 - 2009) / Carlos González Irago ; Dịch: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đồng Thị Mai Thương ; Trần Thị Oanh h.đ.  . - H. : Thế giới, 2014 . - 307tr. : bảng ; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến khuôn khổ pháp lý của quan điểm toàn diện và đa văn hoá về nhân quyền; quyền cơ bản về an sinh, lịch sử phát triển tại Venezuela; chủ quyền lương thực, giáo dục bắt buộc và miễn phí, chăm sóc sức khoẻ cho người dân của nhà nước Venezuela. 

Từ khóa: Quyền con người; Chính trị; Dân chủ; Venezuela 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4574-75 
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